
Nhỏ nhưng toàn diện
Đèn chiếu điểm GreenUp cho nhà hàng khách sạn

Đèn chiếu điểm GreenUp cho nhà hàng khách sạn là một đèn chiếu điểm nhỏ nhưng

mang đến những lợi ích toàn diện. Sản phẩm có công suất linh hoạt cho nhiều ứng

dụng trong nhà, chẳng hạn như bán lẻ và nhà hàng khách sạn. Dòng sản phẩm này

có CRI90 cao và 3 góc chùm sáng đáp yêu cầu ánh sáng của các ứng dụng bán lẻ và

nhà hàng khách sạn trong nhà.

Lợi ích
• Chỉ số hoàn màu cao giúp thị giác dễ chịu hơn trong các ứng dụng bán lẻ nhà hàng

khách sạn

• 3 chùm sáng khác nhau giúp các nhà thiết kế ánh sáng thỏa sức sáng tạo các ứng

dụng chiếu sáng rộng

• Góc nghiêng cho các lựa chọn lắp đặt dễ dàng hơn

• Nhiều lựa chọn quang thông và công suất để các nhà thiết kế có nhiều sự lựa chọn

hơn

Tính năng
• Có sẵn khả năng tái tạo màu cao CRI 90

• Tùy chọn chùm sáng hẹp/trung bình/rộng

• Góc nghiêng 30 độ
• Có sẵn các tùy chọn 5/7/9/12w

Ứng dụng
• Bán lẻ và nhà hàng khách sạn
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Bản vẽ kích thước

Chi tiết sản phẩm

GreenUp hospitality accent

Thông tin kỹ thuật về đèn

Chỉ số hoàn màu (CRI) >90

 
Vận hành và điện

Cấp bảo vệ IEC Cấp an toàn II

Điện áp đầu vào 220 đến 240 V

Tần số dòng 0/50/60 Hz

 
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng Không

 
Cơ khí và vỏ đèn

Kiểu chụp quang học -

Màu vỏ đèn Nhôm và xám

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học IK03

Mã bảo vệ chống xâm nhập IP20

 
Phê duyệt và ứng dụng

Nhiệt độ môi trường cho phép +20 đến +40°C

Dấu CE Không

Ký hiệu tính dễ cháy -

 
Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Màu sắc ban đầu -

Dung sai quang thông +/-10%

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code Full Product Name

Nhiệt độ màu tương

quan (Danh định)

Quang hiệu (định mức)

(Danh định) Quang thông

911401536902 RS318B P5 927 PSU-E NB S 2700 K 96 lm/W 70 lm

911401537002 RS318B P5 927 PSU-E MB S 2700 K 96 lm/W 75 lm

911401537102 RS318B P5 927 PSU-E WB S 2700 K 96 lm/W 80 lm

911401537302 RS318B P5 930 PSU-E MB S 3000 K 101 lm/W 80 lm

911401537402 RS318B P5 930 PSU-E WB S 3000 K 101 lm/W 80 lm

911401537502 RS318B P7 927 PSU-E NB S 2700 K 96 lm/W 65 lm

911401537602 RS318B P7 927 PSU-E MB S 2700 K 96 lm/W 80 lm

911401537902 RS318B P7 930 PSU-E MB S 3000 K 101 lm/W 80 lm

911401538002 RS318B P7 930 PSU-E WB S 3000 K 101 lm/W 80 lm

911401538202 RS318B P9 927 PSU-E MB S 2700 K 96 lm/W 75 lm

911401538502 RS318B P9 930 PSU-E MB S 3000 K 101 lm/W 75 lm

911401538602 RS318B P9 930 PSU-E WB S 3000 K 101 lm/W 75 lm

911401538702 RS318B P12 927 PSU-E NB S 2700 K 96 lm/W 60 lm

911401538802 RS318B P12 927 PSU-E MB S 2700 K 96 lm/W 70 lm

911401538902 RS318B P12 927 PSU-E WB S 2700 K 96 lm/W 70 lm
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Vận hành và điện

Order Code Full Product Name Mức tiêu thụ điện

911401536902 RS318B P5 927 PSU-E NB S 5 W

911401537002 RS318B P5 927 PSU-E MB S 5 W

911401537102 RS318B P5 927 PSU-E WB S 5 W

911401537302 RS318B P5 930 PSU-E MB S 5 W

911401537402 RS318B P5 930 PSU-E WB S 5 W

911401537502 RS318B P7 927 PSU-E NB S 7 W

911401537602 RS318B P7 927 PSU-E MB S 7 W

911401537902 RS318B P7 930 PSU-E MB S 7 W

Order Code Full Product Name Mức tiêu thụ điện

911401538002 RS318B P7 930 PSU-E WB S 7 W

911401538202 RS318B P9 927 PSU-E MB S 9 W

911401538502 RS318B P9 930 PSU-E MB S 9 W

911401538602 RS318B P9 930 PSU-E WB S 9 W

911401538702 RS318B P12 927 PSU-E NB S 12 W

911401538802 RS318B P12 927 PSU-E MB S 12 W

911401538902 RS318B P12 927 PSU-E WB S 12 W
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